
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ NGÀY 05/01/2019 

(kèm theo công văn số       /ĐT ngày     /       / 2018) 
 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ, đệm Tên 

Ngày sinh 
Nơi sinh Ngành học Ca thi 

Ngày Tháng Năm 

1 15020907 Nguyễn Đức Huy 13 2 1997 Hà Nam Công nghệ thông tin Ca 1 

2 15021836 Nguyễn Nguyệt Lan 7 4 1996 Hà Nội Công nghệ thông tin Ca 1 

3 15022839 Đại Văn Dự 15 8 1997 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin Ca 1 

4 15021239 Đào Đức Hòa 15 4 1997 Hưng Yên Công nghệ thông tin Ca 1 

5 15021437 Vũ Văn Hưng 6 8 1997 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin Ca 1 

6 15022856 Hoàng Huy Trường 19 3 1997 Nam Định Công nghệ thông tin Ca 1 

7 15022851 Nguyễn Vân Hải 31 12 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin Ca 1 

8 15020901 Bùi Ngọc Hân 4 11 1997 Thái Bình Công nghệ thông tin Ca 1 

9 15021374 Phạm Kim Hoàng 11 1 1997 Nam Định Công nghệ thông tin Ca 1 

10 15020882 Phùng Văn Khánh 27 2 1997 Kon Tum Công nghệ thông tin Ca 1 

11 15021839 Trần Hồng Ngọc 17 5 1997 Hà Nam Công nghệ thông tin Ca 1 

12 15021845 Đỗ Cường Quốc 21 3 1997 Nam Định Công nghệ thông tin Ca 1 

13 15020888 Nguyễn Tất Thắng 25 11 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin Ca 1 

14 15022850 Đỗ Xuân Toàn 8 12 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin Ca 1 

15 15020881 Triệu Hoàng An 10 12 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

16 15021483 Nguyễn Quang Anh 30 11 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

17 15021167 Nguyễn Xuân Lợi 21 4 1997 Nam Định Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

18 15021379 Ngô Quang Mạnh 25 3 1997 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

19 15021139 Đỗ Văn Nam 23 12 1997 Hà Nội Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

20 15021358 Nguyễn Việt Minh Nghĩa 2 5 1997 Hải Dương Công nghệ thông tin (CLC) Ca 1 

21 15021421 Nguyễn Quang Nhật 4 9 1997 Bắc Ninh Hệ thống thông tin Ca 2 

22 15021492 Nguyễn Văn Nhất  12 10 1997  Hà Nội  Truyển thông và mạng máy tính Ca 2 

23 15021973 Phạm Ngọc Quang  7 4 1997  Hải Phòng  Truyển thông và mạng máy tính Ca 2 

24 15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13 9 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (QT) Ca 2 

25 15021775 Nguyễn Xuân Đức 24 11 1997 Hải Phòng Khoa học máy tính (QT) Ca 2 

26 15021779 Phạm Văn Hạnh 22 7 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (QT) Ca 2 



 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ, đệm Tên 

Ngày sinh 
Nơi sinh Ngành học Ca thi 

Ngày Tháng Năm 

27 15021754 Trần Tuấn Minh 15 9 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (QT) Ca 2 

28 15021624 Khoa Văn Chinh 12 2 1997 Hưng Yên Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

29 15022865 Nguyễn Việt Cường 29 5 1997 Hòa Bình Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

30 15021782 Vũ Phúc Hoàng 13 8 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

31 15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10 11 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

32 15021069 Nguyễn Anh Tuấn 28 7 1997 Hà Nội Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

33 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28 9 1997 Bắc Giang Khoa học máy tính (chuẩn) Ca 2 

34 14020707 Đinh Văn  Đạt 28 9 1995 Ninh Bình Cơ kỹ thuật Ca 2 

35 14020637 Đồng Thị Thảo 17 2 1996 Hải Phòng Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông Ca 2 

 Danh sách gồm có 35 sinh viên./. 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ NGÀY 24/03/2018 

(kèm theo công văn số       /ĐT ngày     /       / 2018) 
 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ, đệm Tên 

Ngày sinh 
Ngành học 

Ngày Tháng Năm 

1 14020005 Nguyễn Hoàng  Anh 16 2 1995 Công nghệ thông tin 

2 14020818 Lâm Thị  Dung 21 11 1995 Công nghệ thông tin 

3 14020064 Lý Khánh  Duy 7 7 1996 Công nghệ thông tin 

4 14020185 Ngô Văn  Hoan 18 2 1994 Công nghệ thông tin 

5 14020442 Đỗ Văn  Thiện 5 8 1996 Công nghệ thông tin 

6 14020467 Nguyễn Quang  Tiến 2 9 1996 Công nghệ thông tin 

7 14020278 Nguyễn Khánh  Lượng 26 7 1996 Công nghệ thông tin 

8 14020317 Nguyễn Văn  Nam 15 10 1996 Công nghệ thông tin 

9 14020471 Đỗ Danh  Tĩnh 5 11 1995 Công nghệ thông tin 

10 14020049 Nguyễn Văn  Cương 16 1 1996 Công nghệ thông tin 

11 14020200 Bùi Quốc  Hội 5 3 1996 Công nghệ thông tin 

12 14020219 Nguyễn Văn  Hùng 30 4 1996 Công nghệ thông tin 

13 14020555 Văn Khắc  Việt 13 2 1996 Công nghệ thông tin 

14 14020522 Nguyễn Thanh  Tuyền 20 12 1996 Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuẩn) 

15 14020359 Nguyễn Văn  Phương 16 10 1995 Cơ kỹ thuật 

16 14020719 Nguyễn Thị Huyền  Trang 27 9 1996 Cơ kỹ thuật 

17 14020329 Hoàng Hải  Nguyên 19 9 1986 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 

18 14020365 Nguyễn Đức  Quang 14 10 1996 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 

19 14020526 Cao Duy  Tùng 18 4 1996 Hệ  thống thông tin 

20 14020252 Nguyễn Văn  Lên 28 10 1994 Vật lý kỹ thuật 

21 14020435 Nguyễn Văn  Thắng 13 8 1995 Vật lý kỹ thuật 

 Danh sách gồm có 21 sinh viên./. 


